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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CUỐI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 
NĂM HỌC: 2024- 2025

1. Ma trận đề kiểm tra viết về đọc hiểu, sử dụng từ và câu:
	NỘI DUNG
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận

	Đọc hiểu
- Xác định thông tin trong bài.
- Giải thích được nội dung bài.
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	0,5
	
	1
	2
	1,5

	
	Câu số
	1, 2,3
	
	4
	5
	
	6
	
	

	Sử dụng từ và câu
- Xác định từ chỉ đặc điểm.
- Hiểu cách sử dụng dấu phẩy.
- Viết câu nêu hoạt động.
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	1
	1
	1,5

	
	Câu số
	7
	
	8
	9
	
	10
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	2
	
	1
	1
	
	2
	3
	3
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI II
A. KIỂM TRA ĐỌC:
1. Đọc thành tiếng: (4đ)
2. Đọc hiểu: (6đ)
Đọc thầm bài đọc sau và trả lời câu hỏi:
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà.
Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé òa khóc. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt gieo trồng ở khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa.
Theo NGỌC CHÂU
        Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1.(M1-0,5đ đ) Cậu bé trong truyện có điểm gì nổi bật?
A. Nhút nhát            B. Yêu mẹ              C. Chăm ngoan.         D. Ham chơi             
Câu 2.(M1-0,5đ)  Sau khi giận dỗi mẹ, cậu đã bỏ đi đâu?
A. Cậu đi chơi ở nhà hàng xóm.                 B. Cậu la cà ở khắp nơi.
C. Cậu đi đến trường học.                           D. Cậu đến nhà bà ngoại.
Câu 3.(M1-0,5đ đ) Vì sao cậu bé lại quay trở về nhà?
A. Vì cậu quên mang quần áo.              B. Vì cậu thương nhớ mẹ.
C. Vì cậu bị đói và bị đánh.                  D. Vì cậu muốn lấy đồ ăn.
Câu 4(M2-0,5đ đ)  Khi trở về nhà nhưng không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì?
A. Cậu chạy sang nhà hàng xóm hỏi tìm mẹ nhưng không thấy.
B. Cậu khản tiếng gọi mẹ và chạy khắp nơi tìm mẹ.
C. Cậu nghĩ mẹ đi làm nên đã dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ về.
D. Cậu khản tiếng gọi mẹ và ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.
Câu 5(M2-0,5đ đ)  Theo em, nếu gặp lại mẹ cậu bé sẽ nói gì?
Câu 6. (M3-1đ) Em cần làm gì để thể hiện tình yêu thương của mình đối với mẹ?
Câu 7:  (M1 - 0,5đ đ)     Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật:
A. sách vở, đồ chơi, trắng tinh, thước kẻ.      
 B. quần áo, sách vở, bút chì, cục tẩy.                
 C. sách vở, đồ chơi, lung linh, cục tẩy.
 D. đôi chân, màu đỏ, hoa đào, chạy.
Câu 8: (M2 - 0,5đ đ) Nối từ ở cột A với từ ở cột B để tạo thành câu nêu đặc điểm
	Bầu trời mùa đông
	
	lạnh ngăn ngắt.

	Gió mùa đông bắc
	
	khẳng khiu.

	Cây cối mùa đông
	
	tiết trời ấm áp.

	Mùa xuân
	
	bụ bẫm.

	Bàn tay em bé
	
	xám xịt.


 Câu 9: (M2 - 0,5đ đ) Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:
ngày đàng,/ học / Đi / một / sàng khôn./ một   
Câu 10: (M3 - 1đ)  Viết 1 câu nói về hoạt động của một con vật trong gia đình em ? 
B. KIỂM TRA VIẾT:
1. Phần viết chính tả: (4đ)
  Nghe - viết: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ
    Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng “Trời ơi, con tôi!". Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi, bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. 
2. Phần Tập làm văn: (6đ)
[bookmark: page33]     Viết đoạn văn 4-5 câu về một việc người thân đã làm cho em.
ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM
I. Phần đọc thành tiếng:(4 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu(60-70 tiếng/1 phút): 2 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (Sai không quá 5 lỗi): 0,5 điểm
- Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 0,5 điểm
- Trả lời đúng nội dung câu hỏi: 1 điểm
(Tùy vào mức độ đọc của hs  để gv cho điểm họp lí)
II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	B


Trả loài đúng mỗi câu được 0,5  điểm.
Câu 5: (0,5 điểm) Theo em, nếu gặp lại mẹ cậu bé sẽ nói mẹ ơi con xin lỗi mẹ, từ nay con sẽ ngoan hơn.(Hoặc câu trả lời khác có nội dung tương tự)
Câu 6: (1 điểm)  Để thể hiện tình yêu thương của mình đối với mẹ em sẽ chăm ngoan học giỏi, vâng lời bố mẹ và thầy cô. (Hoặc câu trả lời khác nhưng có ý nội dung tương tự)
Câu 8: (0,5 điểm): 
	Bầu trời mùa đông
	
	lạnh ngăn ngắt.

	Gió mùa đông bắc
	
	khẳng khiu.

	Cây cối mùa đông
	
	tiết trời ấm áp.

	Mùa xuân
	
	bụ bẫm.

	Bàn tay em bé
	
	xám xịt.


Nối đúng mỗi câu đạt 0,1đ
Câu 9: (0,5 điểm):             
                    Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

 Lưu ý: Sắp xếp từ thành câu đúng nghĩa 0,5 đ. 
Câu 10: ( 1đ)  Viết 1 câu nói về hoạt động của một con vật trong gia đình em ? 
 Chú mèo nhà em đang bắt chuột.(Hoặc câu trả lời khác có nội dung tương tự)
III/ Viết (10 điểm)
1/ Nghe - viết (4 điểm) - Đánh giá: Bài viết có độ dài khoảng 50-55  chữ/ 15 phút
	- Tốc độ viết đạt yêu cầu:                           1đ
	- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu, cỡ chữ:        1đ. 
	- Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi) : 1đ
	- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:  1 đ 
2/ Viết đoạn văn (6 điểm)
- Hs biết viết Viết đoạn văn 4-5 câu về một việc người thân đã làm cho em.
đúng theo yêu cầu đề bài, câu có đủ ý, các ý có sự liên kết về nội dung, có câu nêu cảm nghĩ của em đối với người thân: 3đ  
- Có câu giới thiệu: 1đ
- Người thân đã làm việc gì cho em: 1đ
- Bài viết có sáng tạo: 1đ.
 (Tùy vào mức độ sai của HS để GV trừ điểm hợp lí)


DUYỆT CỦA BGH                                                  Nhóm ra đề  




                                                                                            
                                                         Lâm Thị Kim Thanh            Nguyễn Thị Xuân




                                                  
                                                                 Đỗ Thị Nga                     Nguyễn Khánh Nhiên



































MA TRẬN VÀ ĐỀ THI MÔN TOÁN CUỐI KÌ I – KHỐI II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Tên các nội dung chủ đề, mạch kiến thức.
	Số câu và số điểm
	Các mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số và phép tính 
- Viết được số trong phạm vị 100.
- Tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
- Giải quyết các vấn đề toán học trong thực tiễn.

	Số câu
	3
	1
	
	2
	1
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	3
	1
	
	2
	1
	1
	4
	4

	
	Câu số
	1,2,3
	7
	
	8,9
	6
	10
	
	

	2. Hình học và đo lường
- Biết được ngày, giờ.
- Xác định được số đoạn thẳng trong hình cho trước.
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	4,5
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	3
	1
	2
	2
	1
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	
	3
	1
	2
	2
	1
	1
	6
	4



ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 -2024
MÔN: TOÁN - KHỐI 2
Thời gian làm bài: 40 phút
	
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước kết quả đúng:
Câu 1.(1 điểm – M1) Số lớn nhất trong dãy số: 66; 67; 68; 69 là:
A. 68                       B. 67                        C. 69                        D. 66.
[bookmark: _Hlk186656007]Câu 2.(1 điểm- M1) Tổng của 48 và 17 là: 
        A. 31                       B. 65                        C. 41                        D. 55
Câu 3.(1 điểm-M1) Dãy số được viết theo thứ tự tăng dần là:
             A. 91; 57; 58; 73; 24                                  B. 57; 58; 91; 73; 24
             C. 57; 58; 24; 73; 91                                  D. 24; 57; 58; 73; 91
[bookmark: _Hlk186656367]Câu 4.(1 điểm-M2) Quan sát hình sau và cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?  
	[image: ]
	                  A. 13 giờ 5 phút
                  B. 16 giờ 15 phút 
                  C. 4 giờ 3 phút
                  D. 3 giờ 7 phút



Câu 5: (1 điểm- M2) Hôm nay là thứ tư ngày 11 tháng 12, vậy thứ tư tuần sau là ngày…..tháng 12 ?
        A. ngày 4 tháng 12                                           B. ngày 16 tháng 12                  
        C. ngày 18 tháng 12                                         D. ngày 25 tháng 12
Câu 6.(1 điểm-M3) 35 + 15<...... < 90 – 25 – 5. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 
    A. 55                    B. 61                 C. 60                    D. 50
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
Câu 7.(1 điểm- M1) Đặt tính rồi tính:   
 a)  26 + 59                         b)   75 – 17  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8.(1 điểm- M2) Tính: 	
   	 a)  100 – 34 + 28 = ………..                       b)    37 + 9 – 28 = ...............     
                                       =...............                                                =................              
[bookmark: _Hlk186657420]Câu 9. (1 điểm- M2) Mẹ vắt được 57 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? 
[bookmark: _Hlk186657732]Câu 10. (1 điểm- M3) Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?


ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI KÌ I LỚP 2- NĂM HỌC: 2024- 2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (  6 điểm )
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước kết quả đúng:
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	C
	A

	Mức
	M1
	M1 
	M1
	M2 
	M2 
	M3



II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
Câu 7.(1 điểm) Làm đúng mỗi phần 0,5 điểm


	a)  85         b)   58
Câu 8.(1 điểm) Làm đúng mỗi phần 0,5 điểm
a)  100 – 34 + 28 = 66 +28                       b)    37 + 9 – 28 = 46 -28    
                            = 94                                                         =   18           
Câu 9.(1 điểm) Viết đúng tóm tắt: 0,25 điểm
                          Viết đúng lời giải: 0,25 điểm
                          Viết đúng phép tính: 0,25 điểm
                         Viết đúng đáp số: 0,25 điểm
            
                Tóm tắt:                                                      Bài giải:
	      Mẹ vắt được 57 lít sữa bò
     Chị vắt được 33 lít sữa bò
     Mẹ và chị vắt được:….. lít sữa bò? 
	Mẹ và chị vắt được số lít sữa bò là: 
	57 + 33 = 90(lít)
           Đáp số: 90 lít sữa bò


         Câu 10.(1điểm)	Bài giải       
	Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là :  90	0,25 điểm
	Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11	  0,25 điểm
	Hiệu hai số là: 90 – 11= 79	0,25 điểm
	Đáp số: 79	0,25 điểm
                                                    
                                                     Thống Nhất, ngày 26 tháng 12 năm 2024                                           
      Duyệt của BGH                                                          Nhóm ra đề  




                                                                                            
                                                         Lâm Thị Kim Thanh            Nguyễn Thị Xuân




                                                  
                                                                 Đỗ Thị Nga                     Nguyễn Khánh Nhiên
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